


V. LĨNH VỰC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC
1. Quy trình Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên (QT-61)
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức đề nghị UBND Thành phố cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên 

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường trung học phổ thông chuyên. Cán bộ, công chức thuộc UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Luật Giáo dục 2019

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)

	
	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phuc vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo UBND Thành phố: LĐ UBND TP
- Lãnh đạo Sở: LĐ Sở
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV
- Trường trung học phổ thông chuyên tư thục: trường chuyên tư thục

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	[bookmark: bieumau_ms_01_pl1_125_2024_nd_cp_1]Tờ trình đề nghị cho phép thành lập trường chuyên (theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	b
	Đề án cho phép thành lập trường chuyên (theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	c
	Tài liệu có liên quan (theo mẫu của đề án)
	
	x

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	25 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	[bookmark: _Hlk136272477]Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường chuyên tư thục bao gồm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Nếu hồ sơ đầu đủ theo quy định tại mục 3.2, cán bộ TTPVHCC viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính cho tổ chức/cá nhân 
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, lập phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	TTPVHCC
	0,5 ngày
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
LĐPCM kí tiếp nhận hồ sơ do TTPVHCC chuyển giao và phân công CV thực hiện
	LĐPCM
	1 ngày
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
CV thực hiện kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ theo Quy định
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, CV dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hoặc Thông báo từ chối giải quyết 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, CV thực hiện giải quyết theo Quy định 
	LĐSở
LĐPCM
CV

	3,5 ngày
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

	B6
	Tổ chức thẩm định hồ sơ
Gửi hồ sơ thành lập trường đến các phòng có liên quan thẩm định
	
 LĐPCM có liên quan
CV

	7 ngày
	Văn bản đóng góp ý kiến của các phòng chuyên môn

	B7
	Tổng hợp ý kiến
Tổng hợp ra văn bản kết quả thẩm định
	LĐPCM
CV

	3 ngày
	Báo cáo tổng hợp từ ý kiến các phòng

	B8
	Thẩm định thực tế 
· Thành lập đoàn kiểm tra;
· Tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện theo đề án
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	5 ngày
	Biên bản kiểm tra

	B9
	Lãnh đạo Sở phê duyệt
· Tổng hợp hồ sơ, báo cáo;
· Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt; ký văn bản trình UBND Thành phố.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đảm bảo điều kiện, lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	5 ngày
	Tờ trình kèm theo hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ

	B10
	Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt
UBND thành phố xem xét giải quyết và gửi trả kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo
	LĐ UBND TP
	4,5 ngày
	Quyết định hành chính

	B11
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
- CV bàn giao kết quả cho Bưu điện (đến lấy tại Sở)
- TTPVHCC có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC
	CV
TTPVHCC
	0,5 ngày
	Quyết định hành chính
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Tờ trình đề nghị cho phép thành lập trường chuyên tư thục
2. Đề án đề nghị cho phép thành lập trường chuyên tư thục






Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục
	…(1) ....
…(2) ....
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …../…..-…..
V/v đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập….(3)…
	…. , ngày … tháng … năm ..…


Kính gửi: ……..(4)………..
1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: …………………………………………………………
2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục:
……………………………………………………………………………….
3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập:
- Tên cơ sở giáo dục: …………………………… ………………………….
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):………..…………………..
- Địa chỉ trụ sở: ……..…………………………(5)……..…………………...
- Số điện thoại:……..……………….… Fax:……..………………..………..
- Website (nếu có):……..………………..…Email:……..……………….….
4. Chức năng, nhiệm vụ của ……..………………(3)……..…………………
5. Dự kiến quy mô tuyển sinh:……………………………………………….
(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập..…………(3)….………)
Đề nghị ……..…(4)……..… xem xét, quyết định.
	
Nơi nhận:
- ……....;
- ……..
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này.
(3) Tên cơ sở giáo dục.
(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.


Mẫu số 02. Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…, ngày….. tháng….. năm….
ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP …(1)…
I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP (1)
1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án.
2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc lĩnh vực.
3. Nhu cầu giáo dục……..(2)… tại địa phương, khu vực.
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP
1. Tên của cơ sở giáo dục: ………………………….
2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):………..…………………..
3. Địa chỉ trụ sở: ……..…………………………(3)……..…………………..
- Số điện thoại:……..……………….… Fax:……..………………..………..
- Website (nếu có):……..………………..…Email:……..……………….….
4. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng hoặc giám đốc trung tâm:….. (kèm theo: sơ yếu lý lịch)
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục: ……………………...(4)………………..…
2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục : ………….(5)…………………..
IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC
1. Chương trình, nội dung giáo dục: ……..(6)………………………………
2. Các nội dung tích hợp (nếu có): ………(7)……………………………….
3. Kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình:………………………
4. Tài liệu giảng dạy và học tập:……………………………………………..
V. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ
1. Thông tin về khu đất dự kiến xây dựng cơ sở giáo dục (nếu có): …..……
2. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập: ......………….
3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác: …………………
4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy:….(8)……….
5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: …….(9)………………………………………….
VI. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động của cơ sở giáo dục (Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động).
2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
VII. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH
1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.
2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
VIII. PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.
2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị, phương tiện tổ chức thực hiện chương trình giáo dục.
3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý.
4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, nội dung giảng dạy.
5. Kế hoạch và tiến độ sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án.
IX. CAM KẾT KẾ THỪA CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM
(Chỉ áp dụng trong trường hợp trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục)
1. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.
2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai.
3. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học.
4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác (nếu có).
	(11)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(10)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên cơ sở giáo dục.
(2) Ghi rõ cấp học.
(3) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
(4) Mô tả cụ thể mục tiêu của cơ sở giáo dục.
(5) Mô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành.
(6) Mô tả nội dung phát triển chương trình giáo dục theo quy định hiện hành.
(7) Mô tả cụ thể nội dung chương trình tích hợp (nếu có).
(8) Thiết kế cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu, phương án phòng cháy chữa cháy.
(9) Các hồ sơ sổ sách theo quy định đối với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên.
(10) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.
(11) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục.



2. Quy trình Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục (QT-62)
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức cấp quyết định cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục.

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với  trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục. Cán bộ, công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

	
	Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	b
	Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm.
	x
	

	c
	Đối với trường trung học tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về số tiền do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm đăng ký hoạt động giáo dục.
	x
	

	d
	Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh; tài chính và tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà trường.
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	25  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi nhánh số 2 Trung tâm Phụ vụ hành chính công (85 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội);
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình
 tự
	Trách 
nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động
	Cá nhân
	 01 ngày
	Theo mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày: 
	TTPVHCC
	
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
	TTPVHCC
	
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn
	
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn
	07 ngày
	Nếu hồ sơ không hợp lệ: Thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 
Nếu hồ sơ hợp lệ: Thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường

	B6
	Gửi công văn xin ý kiến các phòng liên quan. Tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất theo quy định
	Chuyên viên, Lãnh đạo các Phòng liên quan
	05 ngày
	Công văn xin ý kiến
Biên bản kiểm tra

	B7
	Hoàn thiện báo cáo thẩm định. Nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho trường và nêu rõ lý do
	Chuyên viên Phòng GDTrH; các Phòng liên quan

	06 ngày
	Báo cáo thẩm định;  Văn bản thông báo nhà trường khi chưa đủ điều kiện

	B8
	Lập tờ trình phê duyệt, dự thảo Quyết định hành chính, trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở phê duyệt.
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở
	04 ngày
	Quyết định hành chính


	B9
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận Một cửa
	Chuyên viên
	01 ngày
	Quyết định
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B10
	Trả kết quả cho cá nhân 
Thống kê và theo dõi.
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Quyết định hành chính Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Tờ trình





[image: ]

3. Quy trình Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại (QT-63) 
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức cấp quyết định cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục trở lại

	2
	Phạm vi: Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông .

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

	
	Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục kèm theo minh chứng
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	07  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trường.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi nhánh số 2 Trung tâm Phụ vụ hành chính công (85 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội);
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình
 tự
	Trách 
nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
kết quả

	B1
	Văn bản và minh chứng
	Nhà trường
	 01 ngày
	Theo mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày: 
	TTPVHCC
	
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
	TTPVHCC
	
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn
	
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn
	03 ngày
	Nếu hồ sơ không hợp lệ: Thông báo bằng  văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường

	B6
	Lập tờ trình phê duyệt, dự thảo Quyết định hành chính, trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở phê duyệt.
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở
	02 ngày
	Quyết định hành chính


	B7
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận Một cửa
	Chuyên viên
	01 ngày
	Quyết định
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B8
	Trả kết quả cho cá nhân 
Thống kê và theo dõi.
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Quyết định cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục trở lại được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

	4
	BIỂU MẪU

	
	Công văn đề nghị
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4. Quy trình Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên (QT-64)
 
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức đề nghị UBND Thành phố cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên 

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên. Cán bộ, công chức thuộc UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Luật Giáo dục 2019

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)

	
	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	Quyết định số 1168/QĐ-TTPVHCC ngày 12/8/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.ào tạo thành phố Hà Nội

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phuc vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo UBND Thành phố: LĐ UBND TP
- Lãnh đạo Sở: LĐ Sở
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV
- Trường trung học phổ thông chuyên tư thục: trường chuyên tư thục

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường chuyên (theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	b
	Đề án sáp nhập, chia, tách trường chuyên (theo Mẫu số 05 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	c
	Tài liệu có liên quan (theo mẫu của đề án)
	
	x

	d
	Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với việc sáp nhập, chia, tách trường chuyên tư thục
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	25 ngày làm việc (cho phép sáp nhập, chia, tách) và 05 ngày làm việc (cho phép hoạt động giáo dục)

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường chuyên bao gồm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 3.2, cán bộ TTPVHCC viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính cho tổ chức/cá nhân 
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, lập phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	TTPVHCC
	0,5 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
LĐPCM kí tiếp nhận hồ sơ do TTPVHCC chuyển giao và phân công CV thực hiện
	LĐPCM
	1 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
CV thực hiện kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ theo Quy định
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, CV dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hoặc Thông báo từ chối giải quyết 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, CV thực hiện giải quyết theo Quy định 
	LĐSở
LĐPCM
CV

	3,5 ngày làm việc
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

	B6
	Tổ chức thẩm định hồ sơ
Gửi hồ sơ thành lập trường đến các phòng có liên quan thẩm định
	
 LĐPCM có liên quan
CV

	5 ngày làm việc
	Văn bản đóng góp ý kiến của các phòng chuyên môn

	B7
	Tổng hợp ý kiến
Tổng hợp ra văn bản kết quả thẩm định
	LĐPCM
CV

	3 ngày làm việc
	Báo cáo tổng hợp từ ý kiến các phòng

	B8
	Thẩm định thực tế 
· Thành lập đoàn kiểm tra;
· Tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện theo đề án
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	4 ngày làm việc
	Biên bản kiểm tra

	B9
	Lãnh đạo Sở phê duyệt
· Tổng hợp hồ sơ, báo cáo;
· Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt; ký văn bản trình UBND Thành phố.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đảm bảo điều kiện, lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	3 ngày làm việc
	Tờ trình kèm theo hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ

	B10
	Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt
UBND thành phố xem xét giải quyết và gửi trả kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo
	LĐ UBND TP
	5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính

	B11
	Lãnh đạo Sở phê duyệt và ban hành quyết định cho phép hoạt động giáo dục
	LĐ Sở
	4,5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính

	B12
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
- CV bàn giao kết quả cho Bưu điện (đến lấy tại Sở)
- TTPVHCC có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC
	CV
TTPVHCC
	0,5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường chuyên 
2. Đề án đề nghị sáp nhập, chia, tách trường chuyên 





Mẫu số 04. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục
	.....(1).....
....(2)....
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ...... /.....-.....
V/v ...(3).....
	......, ngày... tháng... năm ......


Kính gửi:..................(4)....................
1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục: ..................................................................................................................
2. Lý do, mục đích sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục ..................................
Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
3. Thông tin về cơ sở giáo dục sáp nhập:
a) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập:
- Tên cơ sở giáo dục:........................................................... ...........................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):............................................
- Địa chỉ trụ sở chính:................................................. (5).................................
- Số điện thoại:.......................................... Fax:............................................
- Website (nếu có):................................... Email:..........................................
[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin như mục a nêu trên.
[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập:
- Tên cơ sở giáo dục:.....................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .............................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................... (5)....................................
- Số điện thoại:........................................... Fax:..........................................
- Website (nếu có):........................................ Email:.......................................
- Chức năng, nhiệm vụ:................................................................................
Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
3. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách:
a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách:........................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):..........................................
- Địa chỉ trụ sở chính:................................................ (5)..................................
- Số điện thoại:.......................................... Fax:............................................
- Website (nếu có):................................... Email:........................................
b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách:
- Tên cơ sở giáo dục:........................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.............................................
- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................(5)....................................
- Số điện thoại:............................................ Fax:............................................
- Website (nếu có):...................................... Email:........................................
- Chức năng, nhiệm vụ:..................................................................................
c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như mục b nêu trên.
(Kèm theo Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục)
Đề nghị................. (4)................ xem xét, quyết định.
	
Nơi nhận:
- ....
- .....
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này.
(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập.
(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục.
(5) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.


Mẫu số 05. Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
......, ngày..... tháng..... năm ....
ĐỀ ÁN..................(1)...............
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
TRƯỚC KHI SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH
Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI SÁP NHẬP
A. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ NHẤT
1. Thông tin chung
- Tên cơ sở giáo dục:................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .............................................
- Thuộc:............................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................... (2).......................
- Số điện thoại:.................................... Fax:................................................
- Website (nếu có):..................................... Email:.......................................
- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-.......... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
- Chức năng, nhiệm vụ:..............................................................................
2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động)
4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi sáp nhập)
5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)
6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản
[...]. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ... (Báo cáo thông tin của từng cơ sở trước khi sáp nhập như tại Phần A nêu trên)
Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI CHIA, TÁCH
1. Thông tin chung
- Tên cơ sở giáo dục:......................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ...........................................
- Thuộc:...........................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................... (2).......................
- Số điện thoại:........................................... Fax:..............................................
- Website (nếu có):.......................................... Email:......................................
- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-.......... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
- Chức năng, nhiệm vụ:.................................................................................
2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động)
4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi chia, tách)
5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)
6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm, thuận lợi
2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc
Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH
I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH,
1. Sự cần thiết
2. Cơ sở pháp lý
3. Nguyên tắc sáp nhập, chia, tách
II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH,
1. Phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách
2. Phương án sáp nhập, chia, tách
a) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong từng cơ sở giáo dục:
b) Phương án xử lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai:
c) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học:
d) Phương án đối với các nội dung không thuộc phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách
3. Kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách, cơ sở giáo dục
4. Thủ tục và thời gian chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp
Phần thứ ba
THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC SAU KHI SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH
(Báo cáo về từng cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: ...................................................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ...........................................
2. Thuộc: …………………………………………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính:............................................... (2)............................
4. Số điện thoại:....................................... Fax:.............................................
Website (nếu có):................................ Email:........................................
5. Chức năng, nhiệm vụ: .............................................................................
6. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm:
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục: ……………………...………………..…
2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục: ………….…………………..
III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC
1. Chương trình, nội dung giáo dục: ……..…………………………………
2. Các nội dung tích hợp (nếu có): …………………………………………
3. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện chương trình:……………………..
4. Tài liệu giảng dạy và học tập:…………………………………………….
IV. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ
1. Đất đai: …………………………………………………………………
2. Cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục: …………………………………………………………………………………….
3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác.:………………
4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy:….………….
5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: …….………………………………………….
V. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục: ……………………………………………………………………….
(Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý)
2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học:………………
VI. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH
1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.
2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học.
Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3)
.........................................................................................................................
II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (4)
.........................................................................................................................
Phần thứ năm
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Về kinh tế.
2. Về xã hội, môi trường.
3. Tính bền vững của đề án.
	(6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Ghi [sáp nhập, chia, tách] + [tên cơ sở giáo dục đề nghị sáp nhập, chia, tách].
(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục.
(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.
(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).




5. Quy trình Giải thể trường trung học phổ thông chuyên (QT-65)
 
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức đề nghị UBND Thành phố cho phép giải thể trường trung học phổ thông chuyên 

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải thể trường trung học phổ thông chuyên. Cán bộ, công chức thuộc UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Luật Giáo dục 2019

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)

	
	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	Quyết định số 1168/QĐ-TTPVHCC ngày 12/8/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.ào tạo thành phố Hà Nội

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phuc vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo UBND Thành phố: LĐ UBND TP
- Lãnh đạo Sở: LĐ Sở
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV
- Trường trung học phổ thông chuyên tư thục: trường chuyên tư thục

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị Giải thể trường THPT (theo Mẫu số 06 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	b
	Đề án giải thể trường THPT chuyên tư thục (theo Mẫu số 07 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	c
	Tài liệu có liên quan (theo mẫu của đề án)
	
	x

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải thể trường chuyên tư thục bao gồm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 3.2, cán bộ TTPVHCC viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính cho tổ chức/cá nhân 
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, lập phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	TTPVHCC
	0,5 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
LĐPCM kí tiếp nhận hồ sơ do TTPVHCC chuyển giao và phân công CV thực hiện
	LĐPCM
	1 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
CV thực hiện kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ theo Quy định
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, CV dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hoặc Thông báo từ chối giải quyết 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, CV thực hiện giải quyết theo Quy định 
	LĐSở
LĐPCM
CV

	2 ngày làm việc
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

	B6
	Tổ chức thẩm định hồ sơ
Gửi hồ sơ thành lập trường đến các phòng có liên quan thẩm định
	
 LĐPCM có
 liên quan
CV

	5 ngày làm việc
	Văn bản đóng góp ý kiến của các phòng chuyên môn

	B7
	Tổng hợp ý kiến
Tổng hợp ra văn bản kết quả thẩm định
	LĐPCM
CV

	1,5 ngày làm việc
	Báo cáo tổng hợp từ ý kiến các phòng

	B9
	Lãnh đạo Sở phê duyệt
· Tổng hợp hồ sơ, báo cáo;
· Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt; ký văn bản trình UBND Thành phố.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đảm bảo điều kiện, lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	5 ngày làm việc
	Tờ trình kèm theo hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ

	B10
	Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt
UBND thành phố xem xét giải quyết và gửi trả kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo
	LĐ UBND TP
	4,5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính

	B11
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
- CV bàn giao kết quả cho Bưu điện (đến lấy tại Sở)
- TTPVHCC có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC
	CV
TTPVHCC
	0,5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Tờ trình đề nghị giải thể thành lập trường chuyên tư thục
2. Đề án đề nghị giải thể trường chuyên tư thục





Mẫu số 06. Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục
	.....(1)......
.....(2).....
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ....../.......-......
V/v đề nghị.......(3)........
	......, ngày... tháng... năm ......


Kính gửi:................(4).....................
1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục: …
2. Đề nghị giải thể: ………………..(3)……………………………………...
3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị giải thể:
a) Tên cơ sở giáo dục:......................................................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):................................................
b) Thuộc:........................................................................................................
c) Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................
d) Số điện thoại:....................................., Fax:..............................................
Website:....................................... Email:.....................................................
đ) Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-........ ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
e) Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
g) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
4. Lý do giải thể cơ sở giáo dục: ....................................................................
5. Phương án giải thể cơ sở giáo dục:
a) Phương án giải quyết tài sản.
b) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học.
c) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.
d) Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
đ) Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có).
Đề nghị.................... (4)................... xem xét, quyết định.
	
Nơi nhận:
- ....
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này.
(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục].
(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục.
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.


Mẫu số 07. Đề án giải thể cơ sở giáo dục
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
......, ngày..... tháng..... năm ....
ĐỀ ÁN
GIẢI THỂ………(1)……….
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục:....................................................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...............................................
2. Thuộc:.........................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:..................................................... (2).........................
4. Số điện thoại:....................................., Fax:.................................................
Website:......................................., Email:.......................................................
5. Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-........ ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
6. Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số....../QĐ-....... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
8. Chức năng, nhiệm vụ:..................................................................................
II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Cơ cấu tổ chức
2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
3. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi giải thể)
4. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục tại thời điểm đề nghị giải thể (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)
5. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản
... .....................................................................................................................
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm, thuận lợi
2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc
Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ + [TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC]
I. LÝ DO GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC
II. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Phương án giải quyết tài sản.
2. Phương án bảo đảm quyền lợi của người học.
3. Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.
4. Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
5. Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có).
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3)
II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (4)
	(6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Ghi rõ loại hình và tên cơ sở giáo dục.
(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục.
(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.
(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).



6. Quy trình Thành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (QT-66)

	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức đề nghị UBND Thành phố cho phép thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao. Cán bộ, công chức thuộc UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Luật Giáo dục 2019

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)

	
	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	Quyết định số 1168/QĐ-TTPVHCC ngày 12/8/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.ào tạo thành phố Hà Nội

	
	Ký hiệu viết tắt:
- Trung tâm Phuc vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo UBND Thành phố: LĐ UBND TP
- Lãnh đạo Sở: LĐ Sở
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV
- Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao tư thục: trường NTTDTT tư thục

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị cho phép thành lập trường NTTDTT (theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	b
	Đề án cho phép thành lập trường NTTDTT (theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	c
	Tài liệu có liên quan (theo mẫu của đề án)
	
	x

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	10 ngày làm việc và 20 ngày

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường NTTDTT tư thục bao gồm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 3.2, cán bộ TTPVHCC viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính cho tổ chức/cá nhân 
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, lập phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	TTPVHCC
	0,5 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
LĐPCM kí tiếp nhận hồ sơ do TTPVHCC chuyển giao và phân công CV thực hiện
	LĐPCM
	1 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
CV thực hiện kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ theo Quy định
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, CV dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hoặc Thông báo từ chối giải quyết 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, CV thực hiện giải quyết theo Quy định 
	LĐSở
LĐPCM
CV

	3,5 ngày làm việc
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

	B6
	Tổ chức thẩm định hồ sơ
Gửi hồ sơ thành lập trường đến các phòng có liên quan thẩm định
	
 LĐPCM có liên quan
CV

	5 ngày làm việc
	Văn bản đóng góp ý kiến của các phòng chuyên môn

	B7
	Tổng hợp ý kiến
Tổng hợp ra văn bản kết quả thẩm định
	LĐPCM
CV

	3 ngày làm việc
	Báo cáo tổng hợp từ ý kiến các phòng

	B8
	Thẩm định thực tế 
· Thành lập đoàn kiểm tra;
· Tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện theo đề án
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	4 ngày làm việc
	Biên bản kiểm tra

	B9
	Lãnh đạo Sở phê duyệt
· Tổng hợp hồ sơ, báo cáo;
· Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt; ký văn bản trình UBND Thành phố.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đảm bảo điều kiện, lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	3 ngày làm việc
	Tờ trình kèm theo hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ

	B10
	Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt
UBND thành phố xem xét giải quyết và gửi trả kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo
	LĐ UBND TP
	4,5 ngày
	Quyết định hành chính

	B11
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
- CV bàn giao kết quả cho Bưu điện (đến lấy tại Sở)
- TTPVHCC có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC
	CV
TTPVHCC
	0,5 ngày
	Quyết định hành chính
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Tờ trình đề nghị cho phép thành lập trường NTTDTT tư thục
2. Đề án đề nghị cho phép thành lập trường NTTDTT tư thục





Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục
	…(1) ....
…(2) ....
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …../…..-…..
V/v đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập….(3)…
	…. , ngày … tháng … năm ..…


Kính gửi: ……..(4)………..
1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: …………………………………………………………
2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục:
……………………………………………………………………………….
3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập:
- Tên cơ sở giáo dục: …………………………… ………………………….
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):………..…………………..
- Địa chỉ trụ sở: ……..…………………………(5)……..…………………...
- Số điện thoại:……..……………….… Fax:……..………………..………..
- Website (nếu có):……..………………..…Email:……..……………….….
4. Chức năng, nhiệm vụ của ……..………………(3)……..…………………
5. Dự kiến quy mô tuyển sinh:……………………………………………….
(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập..…………(3)….………)
Đề nghị ……..…(4)……..… xem xét, quyết định.
	
Nơi nhận:
- ……....;
- ……..
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này.
(3) Tên cơ sở giáo dục.
(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.


Mẫu số 02. Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…, ngày….. tháng….. năm….
ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP …(1)…
I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP (1)
1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án.
2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc lĩnh vực.
3. Nhu cầu giáo dục……..(2)… tại địa phương, khu vực.
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP
1. Tên của cơ sở giáo dục: ………………………….
2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):………..…………………..
3. Địa chỉ trụ sở: ……..…………………………(3)……..…………………..
- Số điện thoại:……..……………….… Fax:……..………………..………..
- Website (nếu có):……..………………..…Email:……..……………….….
4. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng hoặc giám đốc trung tâm:….. (kèm theo: sơ yếu lý lịch)
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục: ……………………...(4)………………..…
2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục : ………….(5)…………………..
IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC
1. Chương trình, nội dung giáo dục: ……..(6)………………………………
2. Các nội dung tích hợp (nếu có): ………(7)……………………………….
3. Kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình:………………………
4. Tài liệu giảng dạy và học tập:……………………………………………..
V. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ
1. Thông tin về khu đất dự kiến xây dựng cơ sở giáo dục (nếu có): …..……
2. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập: ......………….
3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác: …………………
4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy:….(8)……….
5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: …….(9)………………………………………….
VI. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động của cơ sở giáo dục (Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động).
2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
VII. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH
1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.
2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
VIII. PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.
2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị, phương tiện tổ chức thực hiện chương trình giáo dục.
3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý.
4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, nội dung giảng dạy.
5. Kế hoạch và tiến độ sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án.
IX. CAM KẾT KẾ THỪA CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM
(Chỉ áp dụng trong trường hợp trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục)
1. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.
2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai.
3. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học.
4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác (nếu có).
	(11)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(10)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên cơ sở giáo dục.
(2) Ghi rõ cấp học.
(3) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
(4) Mô tả cụ thể mục tiêu của cơ sở giáo dục.
(5) Mô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành.
(6) Mô tả nội dung phát triển chương trình giáo dục theo quy định hiện hành.
(7) Mô tả cụ thể nội dung chương trình tích hợp (nếu có).
(8) Thiết kế cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu, phương án phòng cháy chữa cháy.
(9) Các hồ sơ sổ sách theo quy định đối với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên.
(10) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.
(11) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục.



7. Quy trình Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao hoạt động giáo dục (QT-67) 
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức cấp quyết định cho phép  trường năng khiếu hoạt động, thể dục thể thao hoạt động giáo dục

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với  trường năng khiếu hoạt động, thể dục thể thao. Cán bộ, công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

	
	Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	b
	Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm.
	x
	

	c
	Đối với trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về số tiền do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm đăng ký hoạt động giáo dục.
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	10 ngày làm việc và 20  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi nhánh số 2 Trung tâm Phụ vụ hành chính công (85 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội);
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình
 tự
	Trách 
nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động
	Nhà trường
	01 ngày
	Theo mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày: 
	TTPVHCC
	
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
	TTPVHCC
	
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn
	
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn
	10 ngày
	Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo bằng  văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường.
Hồ sơ hợp lệ: Thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường

	B6
	Lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
Gửi công văn xin ý kiến các phòng liên quan. Tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất theo quy định
	Chuyên viên, Lãnh đạo các Phòng liên quan
	07 ngày
	Công văn xin ý kiến
Biên bản kiểm tra

	B7
	Hoàn thiện báo cáo thẩm định. Nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho trường và nêu rõ lý do
	Chuyên viên Phòng GDTrH; các Phòng liên quan

	06 ngày
	Báo cáo thẩm định, thông báo cho nhà trường (nếu có)
Văn bản thông báo nhà trường khi chưa đủ điều kiện

	B8
	Lập tờ trình phê duyệt, dự thảo Quyết định hành chính, trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở phê duyệt.
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở
	04 ngày
	Quyết định hành chính


	B9
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận Một cửa
	Chuyên viên
	01 ngày
	Quyết định
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B10
	Trả kết quả cho cá nhân 
Thống kê và theo dõi.
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Quyết định hành chính Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Tờ trình






[image: ]



8. Quy trình Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao hoạt động trở lại (QT-68) 
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức cấp quyết định  trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động giáo dục trở lại

	2
	Phạm vi:  trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao. Cán bộ, công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục kèm theo minh chứng
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	07  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trường.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi nhánh số 2 Trung tâm Phụ vụ hành chính công (85 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội);
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Văn bản và minh chứng
	Nhà trường
	
	Theo mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày: 
	TTPVHCC
	01 ngày làm việc
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
	TTPVHCC
	
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng chuyên môn
	
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn
	03 ngày làm việc
	Nếu hồ sơ không hợp lệ: Thông báo bằng  văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường

	B6
	Lập tờ trình phê duyệt, dự thảo Quyết định hành chính, trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở phê duyệt.
	Chuyên viên, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở
	02 ngày làm việc
	Quyết định hành chính


	B7
	Bàn giao hồ sơ, kết quả ra bộ phận Một cửa
	Chuyên viên
	01 ngày làm việc
	Quyết định
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B8
	Trả kết quả cho cá nhân 
Thống kê và theo dõi.
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Quyết định cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao hoạt động giáo dục trở lại được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

	4
	BIỂU MẪU

	
	Không có 




	
9. Quy trình Sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (QT-69)
 
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức đề nghị UBND Thành phố cho phép sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao. Cán bộ, công chức thuộc UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Luật Giáo dục 2019

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)

	
	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	Quyết định số 1168/QĐ-TTPVHCC ngày 12/8/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.ào tạo thành phố Hà Nội

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phuc vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo UBND Thành phố: LĐ UBND TP
- Lãnh đạo Sở: LĐ Sở
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV
- Trường năng khiếu, thể dục, thể thao tư thục: trường NTTDTT tư thục

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường NTTDTT (theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	b
	Đề án sáp nhập, chia, tách trường NTTDTT (theo Mẫu số 05 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	c
	Tài liệu có liên quan (theo mẫu của đề án)
	
	x

	d
	Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với việc sáp nhập, chia, tách trường NTTDTT tư thục
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	20 ngày và 10 ngày làm việc

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường NTTDTT tư thục bao gồm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 3.2, cán bộ TTPVHCC viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính cho tổ chức/cá nhân 
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, lập phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	TTPVHCC
	0,5 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
LĐPCM kí tiếp nhận hồ sơ do TTPVHCC chuyển giao và phân công CV thực hiện
	LĐPCM
	1 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
CV thực hiện kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ theo Quy định
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, CV dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hoặc Thông báo từ chối giải quyết 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, CV thực hiện giải quyết theo Quy định 
	LĐSở
LĐPCM
CV

	3,5 ngày làm việc
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

	B6
	Tổ chức thẩm định hồ sơ
Gửi hồ sơ thành lập trường đến các phòng có liên quan thẩm định
	
 LĐPCM có liên quan
CV

	5 ngày làm việc
	Văn bản đóng góp ý kiến của các phòng chuyên môn

	B7
	Tổng hợp ý kiến
Tổng hợp ra văn bản kết quả thẩm định
	LĐPCM
CV

	3 ngày làm việc
	Báo cáo tổng hợp từ ý kiến các phòng

	B8
	Thẩm định thực tế 
· Thành lập đoàn kiểm tra;
· Tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện theo đề án
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	4 ngày làm việc
	Biên bản kiểm tra

	B9
	Lãnh đạo Sở phê duyệt
· Tổng hợp hồ sơ, báo cáo;
· Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt; ký văn bản trình UBND Thành phố.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đảm bảo điều kiện, lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	3 ngày làm việc
	Tờ trình kèm theo hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ

	B10
	Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt
UBND thành phố xem xét giải quyết và gửi trả kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo
	LĐ UBND TP
	5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính

	B11
	Lãnh đạo Sở phê duyệt và ban hành quyết định cho phép hoạt động giáo dục
	LĐ Sở
	4,5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính

	B12
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
- CV bàn giao kết quả cho Bưu điện (đến lấy tại Sở)
- TTPVHCC có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC
	CV
TTPVHCC
	0,5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường NTTDTD tư thục
2. Đề án đề nghị sáp nhập, chia, tách trường NTTDTT tư thục





Mẫu số 04. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục
	.....(1).....
....(2)....
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ...... /.....-.....
V/v ...(3).....
	......, ngày... tháng... năm ......


Kính gửi:..................(4)....................
1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục: ..................................................................................................................
2. Lý do, mục đích sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục ..................................
Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
3. Thông tin về cơ sở giáo dục sáp nhập:
a) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập:
- Tên cơ sở giáo dục:........................................................... ...........................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):............................................
- Địa chỉ trụ sở chính:................................................. (5).................................
- Số điện thoại:.......................................... Fax:............................................
- Website (nếu có):................................... Email:..........................................
[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin như mục a nêu trên.
[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập:
- Tên cơ sở giáo dục:.....................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .............................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................... (5)....................................
- Số điện thoại:........................................... Fax:..........................................
- Website (nếu có):........................................ Email:.......................................
- Chức năng, nhiệm vụ:................................................................................
Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
3. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách:
a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách:........................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):..........................................
- Địa chỉ trụ sở chính:................................................ (5)..................................
- Số điện thoại:.......................................... Fax:............................................
- Website (nếu có):................................... Email:........................................
b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách:
- Tên cơ sở giáo dục:........................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.............................................
- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................(5)....................................
- Số điện thoại:............................................ Fax:............................................
- Website (nếu có):...................................... Email:........................................
- Chức năng, nhiệm vụ:..................................................................................
c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như mục b nêu trên.
(Kèm theo Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục)
Đề nghị................. (4)................ xem xét, quyết định.
	
Nơi nhận:
- ....
- .....
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này.
(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập.
(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục.
(5) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.


Mẫu số 05. Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
......, ngày..... tháng..... năm ....
ĐỀ ÁN..................(1)...............
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
TRƯỚC KHI SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH
Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI SÁP NHẬP
A. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ NHẤT
1. Thông tin chung
- Tên cơ sở giáo dục:................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .............................................
- Thuộc:............................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................... (2).......................
- Số điện thoại:.................................... Fax:................................................
- Website (nếu có):..................................... Email:.......................................
- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-.......... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
- Chức năng, nhiệm vụ:..............................................................................
2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động)
4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi sáp nhập)
5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)
6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản
[...]. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ... (Báo cáo thông tin của từng cơ sở trước khi sáp nhập như tại Phần A nêu trên)
Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI CHIA, TÁCH
1. Thông tin chung
- Tên cơ sở giáo dục:......................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ...........................................
- Thuộc:...........................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................... (2).......................
- Số điện thoại:........................................... Fax:..............................................
- Website (nếu có):.......................................... Email:......................................
- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-.......... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
- Chức năng, nhiệm vụ:.................................................................................
2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động)
4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi chia, tách)
5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)
6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm, thuận lợi
2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc
Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH
I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH,
1. Sự cần thiết
2. Cơ sở pháp lý
3. Nguyên tắc sáp nhập, chia, tách
II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH,
1. Phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách
2. Phương án sáp nhập, chia, tách
a) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong từng cơ sở giáo dục:
b) Phương án xử lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai:
c) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học:
d) Phương án đối với các nội dung không thuộc phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách
3. Kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách, cơ sở giáo dục
4. Thủ tục và thời gian chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp
Phần thứ ba
THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC SAU KHI SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH
(Báo cáo về từng cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: ...................................................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ...........................................
2. Thuộc: …………………………………………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính:............................................... (2)............................
4. Số điện thoại:....................................... Fax:.............................................
Website (nếu có):................................ Email:........................................
5. Chức năng, nhiệm vụ: .............................................................................
6. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm:
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục: ……………………...………………..…
2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục: ………….…………………..
III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC
1. Chương trình, nội dung giáo dục: ……..…………………………………
2. Các nội dung tích hợp (nếu có): …………………………………………
3. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện chương trình:……………………..
4. Tài liệu giảng dạy và học tập:…………………………………………….
IV. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ
1. Đất đai: …………………………………………………………………
2. Cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục: …………………………………………………………………………………….
3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác.:………………
4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy:….………….
5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: …….………………………………………….
V. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục: 
(Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý)
2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học:………………
VI. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH
1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.
2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học.
Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3)
.........................................................................................................................
II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (4)
Phần thứ năm
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Về kinh tế.
2. Về xã hội, môi trường.
3. Tính bền vững của đề án.
	(6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Ghi [sáp nhập, chia, tách] + [tên cơ sở giáo dục đề nghị sáp nhập, chia, tách].
(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục.
(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.
(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).
10. Quy trình Giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (QT-70)
 
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức đề nghị UBND Thành phố cho phép giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao 

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao. Cán bộ, công chức thuộc UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Luật Giáo dục 2019

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)

	
	Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	Quyết định số 1168/QĐ-TTPVHCC ngày 12/8/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.ào tạo thành phố Hà Nội

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phuc vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo UBND Thành phố: LĐ UBND TP
- Lãnh đạo Sở: LĐ Sở
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV
- Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao tư thục: trường NTTDTT tư thục

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị Giải thể trường NTTDTT (theo Mẫu số 06 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	b
	Đề án Giải thể trường NTTDTT (theo Mẫu số 07 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP)
	x
	

	c
	Tài liệu có liên quan (theo mẫu của đề án)
	
	x

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	20 ngày làm việc

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải thể trường NTTDTT bao gồm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 3.2, cán bộ TTPVHCC viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính cho tổ chức/cá nhân 
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, lập phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	TTPVHCC
	0,5 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
LĐPCM kí tiếp nhận hồ sơ do TTPVHCC chuyển giao và phân công CV thực hiện
	LĐPCM
	1 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
CV thực hiện kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ theo Quy định
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, CV dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hoặc Thông báo từ chối giải quyết 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, CV thực hiện giải quyết theo Quy định 
	LĐSở
LĐPCM
CV

	2 ngày làm việc
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

	B6
	Tổ chức thẩm định hồ sơ
Gửi hồ sơ thành lập trường đến các phòng có liên quan thẩm định
	
 LĐPCM có
 liên quan
CV

	5 ngày làm việc
	Văn bản đóng góp ý kiến của các phòng chuyên môn

	B7
	Tổng hợp ý kiến
Tổng hợp ra văn bản kết quả thẩm định
	LĐPCM
CV

	1,5 ngày làm việc
	Báo cáo tổng hợp từ ý kiến các phòng

	B9
	Lãnh đạo Sở phê duyệt
· Tổng hợp hồ sơ, báo cáo;
· Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt; ký văn bản trình UBND Thành phố.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đảm bảo điều kiện, lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản trả hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ
	LĐ Sở
LĐPCM
CV

	5 ngày làm việc
	Tờ trình kèm theo hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ

	B10
	Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt
UBND thành phố xem xét giải quyết và gửi trả kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo
	LĐ UBND TP
	4,5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính

	B11
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
- CV bàn giao kết quả cho Bưu điện (đến lấy tại Sở)
- TTPVHCC có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đề nghị
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC
	CV
TTPVHCC
	0,5 ngày làm việc
	Quyết định hành chính
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Tờ trình đề nghị giải thể thành lập trường NTTDTT tư thục
2. Đề án đề nghị giải thể trường NTTDTT tư thục





Mẫu số 06. Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục
	.....(1)......
.....(2).....
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ....../.......-......
V/v đề nghị.......(3)........
	......, ngày... tháng... năm ......


Kính gửi:................(4).....................
1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục: …
2. Đề nghị giải thể: ………………..(3)……………………………………...
3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị giải thể:
a) Tên cơ sở giáo dục:......................................................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):................................................
b) Thuộc:........................................................................................................
c) Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................
d) Số điện thoại:....................................., Fax:..............................................
Website:....................................... Email:.....................................................
đ) Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-........ ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
e) Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
g) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
4. Lý do giải thể cơ sở giáo dục: ....................................................................
5. Phương án giải thể cơ sở giáo dục:
a) Phương án giải quyết tài sản.
b) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học.
c) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.
d) Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
đ) Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có).
Đề nghị.................... (4)................... xem xét, quyết định.
	
Nơi nhận:
- ....
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này.
(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục].
(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục.
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.


Mẫu số 07. Đề án giải thể cơ sở giáo dục
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
......, ngày..... tháng..... năm ....
ĐỀ ÁN
GIẢI THỂ………(1)……….
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục:....................................................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...............................................
2. Thuộc:.........................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:..................................................... (2).........................
4. Số điện thoại:....................................., Fax:.................................................
Website:......................................., Email:.......................................................
5. Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-........ ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
6. Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số....../QĐ-....... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
8. Chức năng, nhiệm vụ:..................................................................................
II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Cơ cấu tổ chức
2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
3. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi giải thể)
4. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục tại thời điểm đề nghị giải thể (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)
5. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản
... .....................................................................................................................
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm, thuận lợi
2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc
Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ + [TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC]
I. LÝ DO GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC
II. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Phương án giải quyết tài sản.
2. Phương án bảo đảm quyền lợi của người học.
3. Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.
4. Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
5. Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có).
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3)
II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (4)
	(6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Ghi rõ loại hình và tên cơ sở giáo dục.
(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục.
(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.
(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).



11. Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (QT-71)
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. 
Cán bộ, công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

	
	Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật trừ các quy định về đăng ký cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

	
	Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo Sở: LĐS
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
	x
	

	b
	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	
	

	c
	Bản sao văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 
	
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	15 ngày và 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 115 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định
	Tổ chức có yêu cầu; Bộ phận TN&TKQ/văn thư
	Giờ hành chính
	- Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2
- Giấy biên nhận 
- Phiếu kiểm soát quá trình 
- Phiếu hướng dẫn hồ sơ

	B2
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa cho tổ chức có yêu cầu.
	Lãnh đạo và chuyên viên được phân công chuyên môn

	05 ngày
	Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 

	B3
	Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại Điều 116 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP. 
- Lãnh đạo phòng xem xét, ký văn bản đề nghị lãnh đạo Sở phê duyệt
	 Phòng chuyên môn
	15 ngày
	Hồ sơ trình

	B4
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức có yêu cầu và nêu rõ lý do. 
	LĐS 
	05 ngày
	Cấp giấy chứng nhận

	B5 
	Tiếp nhận kết quả, vào sổ và chuyển kết quả về bộ phận TN&TKQ/văn thư
Trả kết quả cho công dân
	Bộ phận TN&TKQ
 Phòng chuyên môn
	Giờ hành chính

	Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 
2. Thông báo bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có).  
3. Thông báo từ chối hồ sơ (nếu có).
4.  Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).
5. Và các Biểu mẫu khác theo quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.








Mẫu số 07. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 
	…(1) .... ________ 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

	        
	                            …., ngày … tháng … năm ..… 



Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo ……………..
Thông tin về tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:
Tên giao dịch bằng tiếng Việt: ………………………………………
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):………..……………
Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:[Số…../….-….ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu].
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………….
Điện thoại: …………………………; Fax:…………………………..
Email:………………………………; Website: ……………………..
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như sau:
1. Tên tổ chức:………………………………………………………...
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):……………………………..
- Địa chỉ đăng ký hoạt động:………………………………………….
- Điện thoại: ………………………… Fax: ………………………….
- Email:………………………………; Website: …………………….
2. Người đứng đầu tổ chức:……………………………………………
Số CCCD: ………………………….. Nơi cấp: ………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………...
Điện thoại liên hệ: ……………………….. Email: …………………..
3. Mục tiêu hoạt động: ………………………………………………..
4. Nội dung hoạt động: ……………………………………………….
5. Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài:……
………………………………………………………………………...
6. Kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện: …………………….
………………………………………………………………………
7. Phương pháp giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro với người được tư vấn du học: ………………………………………………………………………
8. Tình hình đáp ứng các điều kiện theo quy định:
- Danh mục cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu phục vụ cho hoạt động tư vấn du học: …………………………………………………………………..
- Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học kèm theo các thông tin về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (kèm theo bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học)
Cam kết: ………………………………………………………………
(Các tài liệu kèm theo:………………………………………………..)

Nơi nhận:                                                   (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)	 
- ……....   
- ……....   
      
Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học  




12. Quy trình Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại (QT-72)
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với tổ chức có nhu cầu được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại. 
Cán bộ, công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

	
	Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật trừ các quy định về đăng ký cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

	
	Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo Sở: LĐS
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục kèm theo minh chứng
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tổ chức có yêu cầu; Bộ phận TN&TKQ/văn thư
	Giờ hành chính
	- Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2
- Giấy biên nhận 
- Phiếu kiểm soát quá trình 
- Phiếu hướng dẫn hồ sơ

	B2
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định văn bản và các tài liệu minh chứng, trong trường hợp cần thiết Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế. Nếu đã khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại, nếu không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo và nêu lý do, hướng giải quyết
	Lãnh đạo và chuyên viên được phân công chuyên môn

	07 ngày
	Quyết định cho phép tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học oạt động trở lại/Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 

	B5 
	Tiếp nhận kết quả, vào sổ và chuyển kết quả về bộ phận TN&TKQ/văn thư
Trả kết quả cho công dân
	Bộ phận TN&TKQ
 Phòng chuyên môn
	Giờ hành chính

	Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

	4
	BIỂU MẪU

	
	1.  Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).
2. Và các Biểu mẫu khác theo quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.









13. Quy trình Điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (QT-73)
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức trong việc điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

	2
	Phạm vi: 
Áp dụng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	- Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo Sở: LĐS
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	[bookmark: bieumau_ms_07_pl4_125_2024_nd_cp_2]Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (theo Mẫu số 07 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP). 
	x
	

	b
	Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
	
	x

	c
	Bản sao văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
	
	x

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	10 ngày và 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ hành chính công
	Tổ chức/công dân
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2
Phiếu tiếp nhận HS và hẹn trả KQ


	B2
	Trường hợp hồ sơ không hợp lệ/không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo từ chối không giải quyết hồ sơ bằng văn bản
	CV thụ lý hồ sơ 
	05 ngày
	Thông báo

	B3
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại Điều 116 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP
	CV thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng
	15 ngày
	- Biên bản thẩm định
- Báo cáo thẩm định 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

	B4
	- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định, nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; 
- Nếu sau thẩm định, hồ sơ chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng  văn bản cho tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.
	CV thụ lý hồ sơ
Trưởng phòng
Lãnh đạo Sở
	05 ngày
	- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

	4
	BIỂU MẪU

	
	1.  Đơn đề nghị bổ sung/điều chỉnh/gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. 
2. Thông báo bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có).  
3. Thông báo từ chối hồ sơ (nếu có).
4.  Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).
5. Và các Biểu mẫu khác theo quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.





	...(1)...
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	…., ngày …. tháng ... năm ...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Điều chỉnh/Bổ sung/Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo ....................
Thông tin về tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:
Tên giao dịch bằng tiếng Việt:……………………………………………
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………
Giấy phép đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: [Số…./……-……ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu].
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………
Điện thoại: …………………………; Fax: …………………………
Email: ……………………………; Website: ………………………
Đề nghị điều chỉnh/bổ sung/gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như sau:
1. Tên tổ chức: ………………………………………………………
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………..
- Địa chỉ đăng ký hoạt động: ………………………………………
- Điện thoại: …………………………Fax: ………………………………
- Email: …………………………Website: ………………………………
2. Người đứng đầu tổ chức:
Số CCCD: ……………………………Nơi cấp……………………………
Số điện thoại:…………..
Nơi ở hiện tại:…………..
3. Mục tiêu hoạt động: ……………………………………………………
4. Nội dung hoạt động: ……………………………………………………
5. Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài: ………………
6. Kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện: ……………………………
7. Phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học: ………………
8. Tình hình đáp ứng các điều kiện theo quy định:
- Danh mục cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu phục vụ cho hoạt động tư vấn du học: …………………………………………………
- Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học kèm theo các thông tin về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (kèm theo bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học).
Cam kết: ……………………………………………………………………
(Các tài liệu kèm theo: ……………………………………………………)
	
Nơi nhận:
- ……..
- ….
	(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (1) Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.



14. Quy trình: Thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật (QT-74)
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức Thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với cá nhân có nhu cầu đề nghị Thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phuc vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo Sở: LĐS
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
	x
	

	b
	Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc và 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	[bookmark: _Hlk208263177]Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu đề nghị thành lập trường dành cho người khuyết tật công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật tư thục) gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 81 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
	TTPVHCC
	3 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho Sở GDĐT
Nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường.
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
Sở GDĐT kí tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và phân công CV thực hiện.
	LĐPCM
	2 ngày kể từ khi nhận bàn giao từ Bộ phận Một cửa
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường tại hồ sơ; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại Điều 80 Nghị định số 125/2024/NĐ CP; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
	
	10 ngày
	

	B5.1
	Nghiên cứu hồ sơ
- Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hồ sơ đề nghị thành lập trường dành cho người khuyết tật.
- Nếu hồ sơ đầy đủ yêu cầu, chuẩn bị các nội dung thẩm định thực tế các điều kiện thành lập  thành lập trường dành cho người khuyết tật .
	CV
LĐPCM
LĐS, phối hợp với các cơ quan liên quan
	5 ngày
	Báo cáo thẩm định hồ sơ để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định

	B5.2
	Kiểm tra các điều kiện thực tế
Tham mưu LĐS thành lập Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế các điều kiện thành lập thành lập trường dành cho người khuyết tật
	CV
 LĐPCM, LĐS   phối hợp với các cơ quan liên quan
	4 ngày
	Báo cáo thẩm định các điều kiện thực tế để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định

	B5.3
	Tổng hợp báo cáo
Tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định của trường, kèm theo hồ sơ trình lãnh đạo Sở kí báo cáo thẩm định. 
	CV
LĐPCM

	 1 ngày
	

	B6
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường và nêu rõ lý do. 
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
	4 ngày
	Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường  dành cho người khuyết tật

	B7
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
Chuyển kết quả về cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân Thành phố, vào sổ và trả kết quả theo phiếu hẹn.

	CV
TTPVHCC
	1 ngày
	Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường  dành cho người khuyết tật

	4
	BIỂU MẪU

	
	1.  Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP). 
2. Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
3. Thông báo bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có).  
4. Thông báo từ chối hồ sơ (nếu có).
5.  Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).
6. Và các Biểu mẫu khác theo quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.







[bookmark: chuong_pl_2]Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục
	….(1)….
….(2)….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../….-…..
V/v đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập ….(3)….
	……., ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: ...........(4) ...........

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: .......................................................
2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục:
3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập:
- Tên cơ sở giáo dục: ...................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .......................................
- Địa chỉ trụ sở: ................................(5) ...............................
- Số điện thoại: ............................................ Fax: ........................................ 
- Website (nếu có): ..................................... Email:.................................... 
4. Chức năng, nhiệm vụ của ................................(3) ...............................
5. Dự kiến quy mô tuyển sinh: .......................................................
(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập ...........(3) ...........)
Đề nghị ...........(4) ........... xem xét, quyết định.
 
	Nơi nhận:
- ……..;
- ……..
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này.
(3) Tên cơ sở giáo dục.
(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.
[bookmark: chuong_pl_3]

Mẫu số 02. Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
……., ngày … tháng … năm ……

ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP ...(1)...

I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP (1)
1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án.
2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc lĩnh vực.
3. Nhu cầu giáo dục .......(2) ……. tại địa phương, khu vực.
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP
1. Tên của cơ sở giáo dục: .............................................................................
2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ........................................ 
3. Địa chỉ trụ sở: ................................(3) ......................................................
- Số điện thoại: ....................................................... Fax: ..............................
- Website (nếu có): ............................................ Email: ............................... 
4. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng hoặc giám đốc trung tâm: ...... (kèm theo: sơ yếu lý lịch)
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục: ….................................. (4) ......................... 
2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:  ................. (5) ........................ 
IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC
1. Chương trình, nội dung giáo dục: ............................(6) ............................
2. Các nội dung tích hợp (nếu có): ...............................(7) …........................
3. Kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình: ................................ 
4. Tài liệu giảng dạy và học tập: ....................................................................
V. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ
1. Thông tin về khu đất dự kiến xây dựng cơ sở giáo dục (nếu có): ............. 
2. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập: ...................... 
3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác: .......................... 
4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy: ........(8) .......
5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: .............................(9) .........................................
VI. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động của cơ sở giáo dục (Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động).
2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
VII. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH
1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.
2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
VIII. PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.
2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị, phương tiện tổ chức thực hiện chương trình giáo dục.
3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý.
4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, nội dung giảng dạy.
5. Kế hoạch và tiến độ sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án.
IX. CAM KẾT KẾ THỪA CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM  
(Chỉ áp dụng trong trường hợp trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục)
1. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.
2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai.
3. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học.
4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác (nếu có).
 
	(11)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(10)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 


Ghi chú:
(1) Tên cơ sở giáo dục.
(2) Ghi rõ cấp học.
(3) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
(4) Mô tả cụ thể mục tiêu của cơ sở giáo dục.
(5) Mô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành.
(6) Mô tả nội dung phát triển chương trình giáo dục theo quy định hiện hành.
(7) Mô tả cụ thể nội dung chương trình tích hợp (nếu có).
(8) Thiết kế cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu, phương án phòng cháy chữa cháy.
(9) Các hồ sơ sổ sách theo quy định đối với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên.
(10) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.
(11) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục.






15. Quy trình Cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục (QT-75)

	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với Nhà trường có nhu cầu đề nghị cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phuc vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo Sở: LĐS
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
	x
	

	b
	Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 05 năm.
	x
	

	c
	Đối với trường dành cho người khuyết tật tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận về số tiền do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm đăng ký hoạt động giáo dục.
	
	

	d
	Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh; tài chính và tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà trường.
	
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc và 20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi nhánh số 2 Trung tâm Phụ vụ hành chính công (85 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội);
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Nhà trường gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 83 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo.
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; hoặc thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường trong trường hợp hồ sơ hợp lệ.
	TTPVHCC
	3 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, lập phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
LĐPCM kí tiếp nhận hồ sơ do TTPVHCC chuyển giao và phân công CV thực hiện
	LĐPCM
	1 ngày kể từ khi nhận bàn giao từ Bộ phận Một cửa
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trường; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại Điều 82 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP.
	
	20 ngày
	

	B5.1
	Nghiên cứu hồ sơ
- Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hồ sơ đề nghị cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục.
- Nếu hồ sơ đầy đủ yêu cầu, chuẩn bị các nội dung thẩm định thực tế các điều kiện  cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục.
	CV
LĐPCM
LĐS, phối hợp với các cơ quan liên quan
	8 ngày
	Báo cáo thẩm định hồ sơ để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định

	B5.2
	Kiểm tra các điều kiện thực tế
Tham mưu LĐS thành lập Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế các điều kiện  cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục.
	CV
 LĐPCM, LĐS   phối hợp với các cơ quan liên quan
	5 ngày
	Báo cáo thẩm định các điều kiện thực tế để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định

	B5.3
	Tổng hợp báo cáo
Tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định của trường, kèm theo hồ sơ trình lãnh đạo Sở. 
	CV
LĐPCM

	 7 ngày
	

	B6
	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản không cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục và nêu rõ lý do. 
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
	4 ngày
	Quyết định  cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục.

	B7
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
Chuyển kết quả về cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân Thành phố, vào sổ và trả kết quả theo phiếu hẹn.

	CV
TTPVHCC
	1ngày
	Quyết định  cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1.   Tờ trình đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
2. Thông báo bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có).  
3. Thông báo từ chối hồ sơ (nếu có).
4.  Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).
5. Và các Biểu mẫu khác theo quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.







Mẫu số 03. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục 

	….(1)….
….(2)….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../TTr….-…..
V/v đề nghị …….
	……., ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: ...........(4) ...........

1. Tên cơ sở giáo dục:....................................................... (2)..................... 
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.......................................... 
2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................... (4).................... - Số điện thoại:..................................., Fax:.................................................. - Website:........................................., Email:................................................ 
3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: [Tên loại văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản]. 
4. Nội dung đăng ký hoạt động giáo dục:.................................................. 
5. Tình hình đáp ứng các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục: 
- Danh mục cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện theo quy định. 
- Chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục theo quy định. 
- Danh sách cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên/huấn luyện viên và người lao động, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo (Kèm theo hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường với từng cán bộ quản lý, giáo viên/huấn luyện viên, người lao động). 
- Đất đai: ..................................................................................................... - Tài chính: .................................................................................................. 
(Kèm theo các minh chứng: .......................................................................) 
............(2)............ cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giáo dục và quy định của pháp luật có liên quan. 
 

	 Nơi nhận:
- ……..;
- ……..
	 (5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





16. Quy trình: Cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại (QT-76)

	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại.

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với Nhà trường có nhu cầu đề nghị cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phuc vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo Sở: LĐS
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục kèm theo minh chứng.
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi nhánh số 2 Trung tâm Phụ vụ hành chính công (85 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội);
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cho  trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại bao gồm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 3.2, cán bộ TTPVHCC viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính cho tổ chức/cá nhân 
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, lập phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	TTPVHCC
	3 giờ giờ kể từ khi nhận hồ sơ
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
LĐPCM kí tiếp nhận hồ sơ do TTPVHCC chuyển giao và phân công CV thực hiện
	LĐPCM
	3 giờ kể từ khi nhận bàn giao từ Bộ phận Một cửa
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế
- Kiểm tra báo cáo và những minh chứng kèm theo xem những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ đã được khắc phục hay chưa được khắc phục 
- Xây dựng kế hoạch thẩm định các điều kiện thực tế (nếu cần thiết) 
	CV  LĐPCM LĐS
	4 ngày
	Báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định

	B6
	Lãnh đạo Sở phê duyệt
- Nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở GDĐT quyết định cho phép cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại.
- Nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
	CV  LĐPCM LĐS
	     2 ngày
	Quyết định cho phép  cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại.

	B7
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
Chuyển kết quả về bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả theo phiếu hẹn.
- TTPVHCC có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân đề nghị
- Cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC 
	CV
TTPVHCC
	3 giờ
	- Quyết định cho phép cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại.
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	
	
	
	
	

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Thông báo bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có).  
2. Thông báo từ chối hồ sơ (nếu có).
3.  Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).
4. Và các Biểu mẫu khác theo quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.





17. Quy trình Sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật (QT-77)

	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức Sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật.

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với cá nhân có nhu cầu đề nghị sáp nhập, chia, trường dành cho người khuyết tật.
Cán bộ, công chức thuộc Sở GDĐT chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo Sở: LĐS
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường (theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
	x
	

	b
	Đề án sáp nhập, chia, tách trường (theo Mẫu số 05 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
	x
	

	c
	Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với việc sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật tư thục.
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc và 20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu đề nghị sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật công lập ở cấp học mầm non); Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu đề nghị sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật công lập ở cấp học phổ thông); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị sáp nhập, chia, tách trường dành cho người khuyết tật tư thục) gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
	TTPVHCC
	3 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho Sở GDĐT
Nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia, trường dành cho người khuyết tật.
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
Sở GDĐT kí tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và phân công CV thực hiện.
	LĐPCM
	2 ngày kể từ khi nhận bàn giao từ Bộ phận Một cửa
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia, trường dành cho người khuyết tật tại hồ sơ; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại Điều 80 Nghị định số 125/2024/NĐ CP; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
	
	10 ngày
	

	B5.1
	Nghiên cứu hồ sơ
- Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, trường dành cho người khuyết tật.
- Nếu hồ sơ đầy đủ yêu cầu, chuẩn bị các nội dung thẩm định thực tế các điều kiện  sáp nhập, chia, trường dành cho người khuyết tật.
	CV
LĐPCM
LĐS, phối hợp với các cơ quan liên quan
	5 ngày
	Báo cáo thẩm định hồ sơ để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định

	B5.2
	Kiểm tra các điều kiện thực tế
Tham mưu LĐS thành lập Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế các điều kiện thành lập thành lập trường dành cho người khuyết tật
	CV
 LĐPCM, LĐS   phối hợp với các cơ quan liên quan
	4 ngày
	Báo cáo thẩm định các điều kiện thực tế để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định

	B5.3
	Tổng hợp báo cáo
Tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định của trường, kèm theo hồ sơ trình lãnh đạo Sở kí báo cáo thẩm định. 
	CV
LĐPCM

	 1 ngày
	

	B6
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, trường dành cho người khuyết tật; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho trường có nguyện vọng sáp nhập, chia, trường dành cho người khuyết tật và nêu rõ lý do. 
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
	4 ngày
	Quyết định cho phép sáp nhập, chia, trường dành cho người khuyết tật

	B7
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
Chuyển kết quả về cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân Thành phố, vào sổ và trả kết quả theo phiếu hẹn.
	CV
TTPVHCC
	1ngày
	Quyết định cho phép  sáp nhập, chia, trường dành cho người khuyết tật.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1.  Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường (theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
2.  Đề án sáp nhập, chia, tách trường (theo Mẫu số 05 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
3. Thông báo bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có).  
4. Thông báo từ chối hồ sơ (nếu có).
5. Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).
6. Và các Biểu mẫu khác theo quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.
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Mẫu số 04. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục
	….(1)….
        ….(2)….
        -------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../….-…..
V/v ….(3)….
	……., ngày … tháng … năm ……


 
Kính gửi: …………………. (4)…………………..

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục: ..................................................................................................................
2. Lý do, mục đích sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục.................................... 
Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
3. Thông tin về cơ sở giáo dục sáp nhập:
a) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập:
- Tên cơ sở giáo dục: ....................................................................................... 
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ........................................... 
- Địa chỉ trụ sở chính: ………..…………………(5).......................................
- Số điện thoại: ..................................... Fax: ..................................................
- Website (nếu có): ............................. Email:..……………………………..
 [...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin như mục a nêu trên.
[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập:
- Tên cơ sở giáo dục: ....................................................................................... 
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ........................................... 
- Địa chỉ trụ sở chính: .................................... (5) ...........................................
- Số điện thoại: .............................................. Fax: ......................................... 
- Website (nếu có): ......................................... Email: .................................... 
- Chức năng, nhiệm vụ: ...................................................................................
Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
3. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách:
a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách: ..................................................... 
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ...........................................
- Địa chỉ trụ sở chính:,................................................. (5) ............................. 
- Số điện thoại: ..................................... Fax: ………......................................
- Website (nếu có): ......................... Email: …………………………..……..
b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách: ……………….
- Tên cơ sở giáo dục: ...................................................................................... 
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .......................................... 
- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................. (5)............................. 
- Số điện thoại: ................................................. Fax:...................................... 
- Website (nếu có): ........................................... Email: .................................. 
- Chức năng, nhiệm vụ: ........................................... ....................................... 
c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như mục b nêu trên.
(Kèm theo Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục)
Đề nghị................................ (4) ................ xem xét, quyết định.
 
	Nơi nhận:
- ……..;
- ……..
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này.
(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập.
(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục.
(5) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
.........., ngày..... tháng..... năm ....
ĐỀ ÁN ………….....(1).................

Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC 
TRƯỚC KHI SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI SÁP NHẬP
A. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ NHẤT
1. Thông tin chung
- Tên cơ sở giáo dục: ...................................................................................... 
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .......................................... 
- Thuộc: …...................................................................................................... 
- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................... (2) ................... 
- Số điện thoại: ......................................... Fax: …......................................... 
- Website (nếu có): .................................. Email: ........................................... 
- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ............./QĐ-.............. ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số ... /QĐ-.... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp].
- Chức năng, nhiệm vụ: .................................................................................. 
2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động)
4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi sáp nhập)
5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)
6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản
[...]. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ... (Báo cáo thông tin của từng cơ sở trước khi sáp nhập như tại Phần A nêu trên)
Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau:
I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI CHIA, TÁCH
1. Thông tin chung
- Tên cơ sở giáo dục: ...................................................................................... 
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .......................................... 
- Thuộc:  .................................... 
- Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................. (2) ................ 
- Số điện thoại: ........................................... Fax: ............................................ 
- Website (nếu có): ......................................... Email: .................................... 
- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ............./QĐ-............... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định].
- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số .... /QĐ-.... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định].
- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
- Chức năng, nhiệm vụ: …................................................................................ 
2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động)
4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi chia, tách)
5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục)
6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm, thuận lợi
2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc
Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH
I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH,
1. Sự cần thiết
2. Cơ sở pháp lý
3. Nguyên tắc sáp nhập, chia, tách
II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH,
1. Phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách
2. Phương án sáp nhập, chia, tách
a) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong từng cơ sở giáo dục:
b) Phương án xử lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai:
c) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học:
d) Phương án đối với các nội dung không thuộc phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách
3. Kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách, cơ sở giáo dục
4. Thủ tục và thời gian chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp
Phần thứ ba
THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC SAU KHI SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH
(Báo cáo về từng cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: ...................................................................................
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ........................................... 
2. Thuộc: .......................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................(2) .......................................
4. Số điện thoại: ................................................ Fax: ................................... 
Website (nếu có): ............................................. Email: .................................
5. Chức năng, nhiệm vụ: …............................................................................ 
6. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm:
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục: .................................................................... 
2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục: ................................................ 
III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC
1. Chương trình, nội dung giáo dục: ............................................................ 
2. Các nội dung tích hợp (nếu có): ............................................................... 
3. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện chương trình: ............................... 
4. Tài liệu giảng dạy và học tập: .................................................................. 
IV. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ
1. Đất đai: …………….…………………………………………………..
2. Cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục:
3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác: ......................... 
4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy: ...................
5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: ..........................................................................
V. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục: .........
(Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý)
2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học: .........................
VI. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH
1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.
2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học.
Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3)
II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (4)
Phần thứ năm
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Về kinh tế.
2. Về xã hội, môi trường.
3. Tính bền vững của đề án.
 
	(6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 Ghi chú:
(1) Ghi [sáp nhập, chia, tách] + [tên cơ sở giáo dục đề nghị sáp nhập, chia, tách].
(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục.
(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.
(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).


18. Quy trình Giải thể trường dành cho người khuyết tật - theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường (QT-78

	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức giải thể trường dành cho người khuyết tật

	2
	Phạm vi:
Áp dụng đối với tập thể, cá nhân thành lập trung tâm có nhu cầu giải thể trường dành cho người khuyết tật.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trường dành cho người khuyết tật.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo Sở: LĐS
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị giải thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường (theo Mẫu số 06 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
	x
	

	b
	Đề án giải thể trường (theo Mẫu số 07 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ  xin  giải thể  trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục bao gồm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục 3.2, cán bộ TTPVHCC viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính cho tổ chức/cá nhân 
	TTPVHCC
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn
Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn, lập phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	TTPVHCC
	0,5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
LĐPCM kí tiếp nhận hồ sơ do TTPVHCC chuyển giao và phân công CV thực hiện
	LĐPCM
	0,5 ngày kể từ khi nhận bàn giao từ Bộ phận Một cửa
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
- Nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép giải thể trường; 
- Nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị  giải thể trường và nêu rõ lý do
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt
	4 ngày
	Quyết định cho phép giải thể  trường hoặc Thông báo bổ sung, từ chối giải quyết hồ sơ

	B6
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
Chuyển kết quả về bộ phận Một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả theo phiếu hẹn.
- TTPVHCC có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân đề nghị
- Cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC
	CV
TTPVHCC
	01 ngày
	- Quyết định cho phép giải thể trường. 
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	4
	BIỂU MẪU

	
	1.   Tờ trình đề nghị giải thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường (theo Mẫu số 06 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
2.   Đề án giải thể trường (theo Mẫu số 07 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
3. Thông báo bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có).  
4. Thông báo từ chối hồ sơ (nếu có).
5.  Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).
6. Và các Biểu mẫu khác theo quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.







Mẫu số 06. Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục 
	….(1)….
….(2)….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../….-…..
V/v đề nghị giải thể ….(3)….
	……., ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: ...........(4) ...........
1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục:...
2. Đề nghị giải thể: ……….. (3) ……………………………………...  
3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị giải thể: 
a) Tên cơ sở giáo dục: ............................................................................. 
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .....................................  
b) Thuộc: ................................................................................................. 
c) Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................ 
d) Số điện thoại: ....................................., Fax: ........................................  
Website: .................................... Email: ...................................................  
đ) Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-........ ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 
e) Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số.... /QĐ-.... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 
g) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp]. 
4. Lý do giải thể cơ sở giáo dục................................................................ 
5. Phương án giải thể cơ sở giáo dục: 
a) Phương án giải quyết tài sản. 
b) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 
c) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động. 
d) Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 
đ) Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 
Đề nghị.................... (4) ................... xem xét, quyết định. 
	Nơi nhận:
- ……..;
- ……..
	 (5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 
 (1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. 
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 
(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục]. 
(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục. 
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu.

Mẫu số 07. Đề án giải thể cơ sở giáo dục 

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	……., ngày … tháng … năm ……


ĐỀ ÁN
GIẢI THỂ ……… . . (1) ………
---------------

Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
 
I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên cơ sở giáo dục: .................................................................................  
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................  
2. Thuộc: ........................................................................................................ 
3. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................... (2) ........................  
4. Số điện thoại: ...................................., Fax: .................................................  
Website: ......................................., Email: ...................................................... 
5. Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số....../QĐ-........ ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 
6. Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số....../QĐ-....... ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 
7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp]. 
8. Chức năng, nhiệm vụ: ................................................................................. 
II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
1. Cơ cấu tổ chức 
2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 
3. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước khi giải thể) 
4. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục tại thời điểm đề nghị giải thể (báo cáo theo từng cấp học/chương trình giáo dục) 
5. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản... ..................................................................................................................... 
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Ưu điểm, thuận lợi 
2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ + [TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC]
I. LÝ DO GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC  
II. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC  
1. Phương án giải quyết tài sản. 
2. Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 
3. Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và 
người lao động. 
4 Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 
5. Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 

Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3)
II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (4)
	
 (6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	
(5)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Ghi chú: 
(1) Ghi rõ loại hình và tên cơ sở giáo dục. 
(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố. 
(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục. 
(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu. 
(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 
 



19. Quy trình Thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (QT-79)
	1
	Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức Thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

	2
	Phạm vi:
- Áp dụng đối với cá nhân có nhu cầu đề nghị Thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý, tài liệu viện dẫn

	
	Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 của Chính phủ điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

	
	Ký hiệu viết tắt 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC
- Lãnh đạo Sở: LĐS
- Lãnh đạo phòng chuyên môn: LĐPCM
- Chuyên viên: CV

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	a
	Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật (theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP).
	x
	

	b
	Tài liệu, minh chứng về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 85 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP.
	x
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc và 20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Cách 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố;
Cách 2:  Nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích của thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	3.6
	Phí, lệ phí

	
	Không thu phí

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ
Nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 85 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP qua cổng dịch công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Tổ chức, cá nhân có yêu cầu
	Giờ hành chính
	Danh mục hồ sơ theo yêu cầu tại  mục 3.2.

	B2
	Tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
	TTPVHCC
	3 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

	B3
	Chuyển giao hồ sơ cho Sở GDĐT
Nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập  lớp dành cho người khuyết tật.
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
Sở GDĐT kí tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và phân công CV thực hiện.
	LĐPCM
	2 ngày kể từ khi nhận bàn giao từ Bộ phận Một cửa
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

	B5
	Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan thẩm định các điều kiện thành lập lớp dành cho người khuyết tật; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 85 Nghị định số 125/2024/NĐ CP; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
	
	
	

	B5.1
	Nghiên cứu hồ sơ
- Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hồ sơ đề nghị thành lập lớp dành cho người khuyết tật.
- Nếu hồ sơ đầy đủ yêu cầu, chuẩn bị các nội dung thẩm định thực tế các điều kiện thành lập  thành lập  lớp dành cho người khuyết tật.
	CV
LĐPCM
LĐS, phối hợp với các cơ quan liên quan
	5 ngày
	Báo cáo thẩm định hồ sơ để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định

	B5.2
	Kiểm tra các điều kiện thực tế
Tham mưu LĐS thành lập Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế các điều kiện thành lập thành lập  lớp dành cho người khuyết tật.
	CV
 LĐPCM, LĐS   phối hợp với các cơ quan liên quan
	4 ngày
	Báo cáo thẩm định các điều kiện thực tế để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định

	B5.3
	Tổng hợp báo cáo
Tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế để đánh giá tình hình đáp ứng các quy định của trường, kèm theo hồ sơ trình lãnh đạo Sở kí báo cáo thẩm định. 
	CV
LĐPCM

	 1 ngày
	

	B6
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập lớp dành cho người khuyết tật; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường, trung tâm và nêu rõ lý do.
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
	4 ngày
	Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập lớp  dành cho người khuyết tật

	B7
	Bàn giao hồ sơ và trả kết quả 
Chuyển kết quả về cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân Thành phố, vào sổ và trả kết quả theo phiếu hẹn.

	CV
TTPVHCC
	1ngày
	Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật

	4
	BIỂU MẪU

	
	1.   Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho người khuyết tật (theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP). 
2.  Tài liệu, minh chứng về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 85 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP. 
3. Thông báo bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có).  
4. Thông báo từ chối hồ sơ (nếu có).
5.  Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).
6. Và các Biểu mẫu khác theo quy định cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.







Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục

	….(1)….
….(2)….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../….-…..
V/v đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập ….(3)….
	……., ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: ...........(4) ...........

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: .......................................................
2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục:
3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập:
- Tên cơ sở giáo dục: ...................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .......................................
- Địa chỉ trụ sở: ................................(5) ...............................
- Số điện thoại: ............................................ Fax: ........................................ 
- Website (nếu có): ..................................... Email:.................................... 
4. Chức năng, nhiệm vụ của ................................(3) ...............................
5. Dự kiến quy mô tuyển sinh: .......................................................
(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập ...........(3) ...........)
Đề nghị ...........(4) ........... xem xét, quyết định.
 
	Nơi nhận:
- ……..;
- ……..
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này.
(3) Tên cơ sở giáo dục.
(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.
Mẫu số 02. Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
……., ngày … tháng … năm ……

ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP ...(1)...

I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP (1)
1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án.
2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc lĩnh vực.
3. Nhu cầu giáo dục .......(2) ……. tại địa phương, khu vực.
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP
1. Tên của cơ sở giáo dục: .............................................................................
2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ........................................ 
3. Địa chỉ trụ sở: ................................(3) ......................................................
- Số điện thoại: ....................................................... Fax: ..............................
- Website (nếu có): ............................................ Email: ............................... 
4. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng hoặc giám đốc trung tâm: ...... (kèm theo: sơ yếu lý lịch)
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục: ….................................. (4) ......................... 
2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:  ................. (5) ........................ 
IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC
1. Chương trình, nội dung giáo dục: ............................(6) ............................
2. Các nội dung tích hợp (nếu có): ...............................(7) …........................
3. Kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình: ................................ 
4. Tài liệu giảng dạy và học tập: ....................................................................
V. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ
1. Thông tin về khu đất dự kiến xây dựng cơ sở giáo dục (nếu có): ............. 
2. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập: ...................... 
3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác: .......................... 
4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy: ........(8) .......
5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: .............................(9) .........................................
VI. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động của cơ sở giáo dục (Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động).
2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
VII. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH
1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường.
2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
VIII. PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.
2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị, phương tiện tổ chức thực hiện chương trình giáo dục.
3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý.
4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, nội dung giảng dạy.
5. Kế hoạch và tiến độ sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án.
IX. CAM KẾT KẾ THỪA CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM  
(Chỉ áp dụng trong trường hợp trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục)
1. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.
2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai.
3. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học.
4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác (nếu có).
 
	(11)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(10)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 


Ghi chú:
(1) Tên cơ sở giáo dục.
(2) Ghi rõ cấp học.
(3) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
(4) Mô tả cụ thể mục tiêu của cơ sở giáo dục.
(5) Mô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành.
(6) Mô tả nội dung phát triển chương trình giáo dục theo quy định hiện hành.
(7) Mô tả cụ thể nội dung chương trình tích hợp (nếu có).
(8) Thiết kế cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu, phương án phòng cháy chữa cháy.
(9) Các hồ sơ sổ sách theo quy định đối với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên.
(10) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu.
(11) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
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Tén giao dich qudc té bing ti
2. Dia chi tru s chinh:...

3. Quyét dinh thanh Iip, cho phep thanh 1gp hogc giy chimg nhan ding ky diu
tu: [Tén loai van bin, s6 hi¢u, ngdy, thing, nim ban hanh, co quan ban hinh, trich
yéu cita vin ban].

4. Noi dung dang ky hoat dong gido duc:

5. Tinh hinh dp (mg céc didu kién cho phép hoat dong gido duc:

- Danh muc co s& vét chét dap tmg céc diéu kién theo quy dinh.

- Chuong trinh gido duc, ké hoach gido duc, tai liéu giang day va hoc tap dap
{mg céc yéu cau ciia chuong trinh gido duc theo quy dinh.

- Danh sich can b quan 1y, doi ngii gido vién/hudn luyén vién v nguoi lao
dong, trong dé ghi 3 trinh o chuyén mon duoe dao tao (Kém theo hop dong lim
viée da diege ky giita nha trieong véi timg cin bg quan Iy, gigo vién/huan luyén vién,
g lao dong).

- Dit dai:

- Ti chinh:

(Kém theo cac minh chimg, )
A2).rsv.. cam két thyc hién ding quy dinh ciia phap ludt vé gido duc

va quy dinh cta phap lut c6 lién quan.

Noi nhin: (5)
(Ky tén, dong déu, ghi 6 ho tén)

Ghi chuii:

(1) Tén co quan, t6 chitc quan 1y truc tiép (néu c6).

(2) Tén cor so gido dyc ding ky hoat dong gido dyc.

(3) Co quan ¢6 thim quyén cip gidy chimg nhan ding ky hoat déng gido duc.

(4) Ghi dia chi s6 nha, duéng/phd, xd/phudmg/thi trin, quan/huyén, tinh/thanh phd.
(5) Chirc danh ngudi dimg dau co o gido duc.





